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HƯỚNG DẪN 

Về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2025  

và đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2026  

 

Căn cứ Văn bản số 10175/SNV-BTĐKT ngày 08/12/2025 của Sở Nội vụ 

thành phố về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2025 và đề nghị khen 

thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2026; 

Để công tác bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho 

các tập thể, cá nhân đảm bảo kịp thời, đúng quy định, Ủy ban nhân dân đặc khu 

Cát Hải hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung về việc khen 

thưởng tổng kết công tác năm 2025 và đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 

năm 2026 như sau: 

I. NGUYÊN TẮC XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC 

KHEN THƯỞNG 

1. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng thực hiện theo Điều 5, Luật thi đua, 

khen thưởng năm 2022. 

2. Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt 

được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen 

thưởng mức cao hơn. 

3. Cấp có thẩm quyền khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các 

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các trường hợp đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ theo quy định.  

4. Kết quả khen thưởng thành tích đột xuất, thi đua theo chuyên đề không 

dùng làm căn cứ để đề nghị cấp trên khen thưởng công trạng.  

5. Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho cá nhân, tập thể 

trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, 

thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, có 

vấn đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu đang được xác minh làm rõ.  

Trường hợp cá nhân, tập thể bị kỷ luật, sau khi chấp hành xong thời gian 

kỷ luật, cá nhân, tập thể lập được thành tích thì thành tích khen thưởng được tính 

từ thời điểm chấp hành xong thời gian thi hành kỷ luật.  

Hết thời gian cơ quan có thẩm quyền có kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc 

văn bản đã xác minh làm rõ cá nhân, tập thể không có sai phạm hoặc không có 

dấu hiệu vi phạm thì cấp có thẩm quyền thực hiện việc khen thưởng hoặc đề 

nghị khen thưởng theo quy định.  

6. Thời gian nghỉ thai sản đối với cá nhân theo quy định được tính để xét 

tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 
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7. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thời gian công tác 

trong năm dưới 6 tháng thì không được xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng theo công trạng.  

8. Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn 

cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.  

9. Thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với 

cá nhân là nữ lãnh đạo, quản lý được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung. 

Trường hợp cá nhân nữ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng được quy định tuổi 

nghỉ hưu cao hơn thì thời gian để xét khen thưởng quá trình cống hiến thực hiện 

theo quy định chung.  

10. Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định tặng cờ thi đua cho tập 

thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu cụm, khối thi đua do thành phố tổ 

chức, không tặng Cờ thi đua của thành phố đối với tập thể được đề nghị tặng 

“Cờ thi đua của Chính phủ”. 

11. Đối với cá nhân chuyển công tác hoặc được điều động, biệt phái đến 

cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét 

danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền công 

nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ (đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên 

chức) hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị mới (đối với cá nhân không phải là cán bộ, 

công chức, viên chức) thực hiện.  

Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có 

ý kiến nhận xét của cơ quan cũ. 

II. VỀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2025  

1. Danh hiệu thi đua 

1.1. Đối với cá nhân: 

a) Danh hiệu Lao động tiên tiến:  

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho cán bộ, công chức, người lao 

động đạt các tiêu chuẩn sau đây: 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

+ Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia 

phong trào thi đua. 

b) Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: 

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn 

sau đây: 

+ Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”; 

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận 

hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã 

được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu 

được đơn vị công nhận. 



3 
 

c) Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua thành phố”:  

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua thành phố” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu 

chuẩn sau đây: 

+ Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân 

có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

+ Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong 

Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học 

và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng 

trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến 

đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân. 

- Chỉ xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua thành phố đối với các cá nhân đã có Quyết định của cấp có thẩm 

quyền về hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng của các sáng kiến hoặc đề tài khoa 

học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ. 

1.2. Đối với tập thể 

a) Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: 

- Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” để tặng hằng năm cho tập thể 

đạt các tiêu chuẩn sau đây: 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

+ Tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

+ Có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên 

tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

+ Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước. 

b) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: 

- Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” tặng hàng năm cho tập thể đạt 

các tiêu chuẩn sau đây: 

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 

+ Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

+ Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong 

đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

+ Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

+ Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. 

2. Hình thức khen thưởng 

2.1. Đối với cá nhân 

a) Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu: 
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- Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu tặng cho cá nhân đạt 

các tiêu chuẩn sau: 

+ Xét khen thưởng hàng năm cho các cá nhân có thành tích xuất sắc vào 

dịp tổng kết công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương và dịp tổng kết năm học 

của các trường học. 

 + Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

+ Được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên”. 

b) Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố: 

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố để tặng  cho cá nhân gương 

mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

+ Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Ủy 

ban nhân dân thành phố phát động. 

+ Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh 

hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh;  

+ Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa 

học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo. 

+ Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có 

liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong 

thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm 

vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và 

công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở. 

+ Công nhân, nông dân, người lao động lập được nhiều thành tích trong 

lao động, sản xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp xã, cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, doanh nghiệp.  

2.2. Đối với tập thể 

a) Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu: 

- Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu được xét khen thưởng 

hàng năm cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

+ Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

+ Thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

+ Được xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. 

- Đối với các Khối thi đua thuộc đặc khu: mỗi Khối được đề nghị 03 tập thể 

xếp thứ tự từ cao xuống thấp. 
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- Các cơ quan, đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua hoặc Bằng khen của 

Ủy ban nhân dân thành phố sẽ không được đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân đặc khu. 

b) Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố: 

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố để tặng cho tập thể gương 

mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:  

+ Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;  

+ Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh;  

+ Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa 

học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo;  

+ Có 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc 

đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng”, thực hiện 

tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật 

chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực. 

3. Đối với cấp Nhà nước 

a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: Thực hiện theo Điều 21, Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2022.  

b) Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”: Thực hiện theo khoản 1 Điều 

25, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và khoản 5 Điều 33, Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ.  

c) Huân chương các loại, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được thực 

hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định số 152/2025/NĐ-CP 

ngày 14/6/2025 của Chính phủ và các văn bản có liên quan. 

4. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc cấp trên đóng trên địa 

bàn đặc khu 

a) Hàng năm, các cơ quan, đơn vị tham gia tích cực và có thành tích xuất sắc 

trong các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu xét tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. 

b) Về tập thể: mỗi đơn vị được đề nghị 01 tập thể.  

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

đặc khu cần nêu rõ kết quả, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành trong năm; đồng 

thời làm bật các thành tích nổi trội, mô hình hay, giải pháp hiệu quả, những 

đóng góp thiết thực của cơ quan, đơn vị đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng - an ninh, công tác cải cách hành chính và các phong trào thi 

đua tại địa phương. Báo cáo cũng cần nêu cụ thể phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả 

mang lại, cũng như việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước và các quy định của địa phương. 
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Trên cơ sở hồ sơ đề nghị và căn cứ thành tích thực tế, Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng đặc khu xem xét, lựa chọn và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc 

khu tặng Giấy khen cho tối đa 05 tập thể có thành tích nổi trội.  

c) Về cá nhân:  

- Các cơ quan, đơn vị có số lượng công chức, viên chức, người lao động 

dưới 50 người: đề nghị khen tối đa 03 cá nhân. 

- Các cơ quan, đơn vị có số lượng công chức, viên chức, người lao động 

từ 50 người trở lên: đề nghị khen tối đa 05 cá nhân. 

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ XÉT 

KHEN THƯỞNG  

1. Trình tự, thủ tục và hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng 

Trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2022; Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính 

phủ; Quyết định số 3998/QĐ-UBND ngày 07/10/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành 

chính nhà nước lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ, cụ thể:  

a) Thành phần hồ sơ của các cơ quan, đơn vị: 

- Tờ trình đề nghị của cơ quan, đơn vị.  

- Biên bản bình xét khen thưởng. 

- Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng và các minh 

chứng kèm theo (Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá 

nhân theo mẫu số 02 đến mẫu số 12 của Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 

14/6/2025 của Chính phủ). 

b) Hồ sơ của các Khối thi đua: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng. 

- Biên bản bình xét khen thưởng của Khối thi đua. 

- Bảng tổng hợp điểm của các đơn vị trong Khối thi đua. 

- Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị khen thưởng. 

* Lưu ý: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đặc khu chỉ xét khen thưởng đối 

với những cơ quan, đơn vị có hồ sơ hợp lệ, mẫu Báo cáo thành tích đúng quy 

định; có đầy đủ minh chứng kèm theo, bảng chấm điểm thi đua năm 2025 và gửi 
về Hội đồng (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) đảm bảo đúng thời gian quy định. 

2. Thời gian nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng  

a) Khối thi đua số 1 và Khối thi đua số 2; các cơ quan, đơn vị đóng trên 

địa bàn đặc khu: gửi trước ngày 20/12 hằng năm. 

b) Khối thi đua số 3 và Khối thi đua số 4: gửi trước ngày 30/5 hằng năm. 
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3. Một số vấn đề cần lưu ý  

a) Sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và 

công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở đã được 

dùng để công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” thì không được sử dụng 

để làm điều kiện đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố (điểm c khoản 2 Điều 5, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022).  

b) Việc công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; 

công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa 

học, công trình khoa học và công nghệ, thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 

33, Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ và việc xác 

nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến hoặc đề tài khoa học, 

đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ thực hiện theo mẫu 13 Nghị 

định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ.  

c) Đối với đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đề nghị đảm bảo tỷ lệ 

người lao động trực tiếp đạt từ 45% trở lên; khen thưởng cấp thành phố đảm bảo 

tỷ lệ người lao động trực tiếp đạt từ 60% trở lên (theo Hướng dẫn số 25/HD-

HĐTĐKT ngày 24/9/2025 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về 

hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương). 

d) Việc khen thưởng đối với các cá nhân đã nghỉ hưu, nay đơn vị giải thể 

hoặc sáp nhập thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 33, Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ.  

e) Việc khen thưởng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi sắp xếp 

tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị thực hiện theo Điều 8, Thông tư số 

15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ Nội vụ.  

Trên đây là nội dung triển khai việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng 

tổng kết công tác năm 2025 và khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2026; Ủy 

ban nhân dân đặc khu Cát Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND đặc khu; 

- CT, các PCT UBND đặc khu; 

- Các đơn vị thuộc các Khối thi đua; 

- Các đơn vị LLVT; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên  

địa bàn đặc khu; 

- Cổng thông tin điện tử thành phần đặc khu; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Phan Viết Điện 
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